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ĐiểmNội dung trả lờiCâu
1 Giải hệ thức đệ quy tuyến tính không thuần nhất : 

Giải hệ thức đệ quy tuyến tính không thuần nhất : ൜X୬ାଵ = 3X୬ − 2X୬ିଵ+ 2୬ + 2n       n ≥ 1𝑋 = 3 , 𝑋ଵ = 4   

 

3.5 

 Hệ thức đệ quy tuyến tính không thuần nhất : X୬ାଵ = 3X୬ − 2X୬ିଵ+ 2୬ + 2n  (1) 
Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất là : 𝑋ାଵ − 3𝑋 + 2𝑋ିଵ = 0 (2) 
Phương trình đặc trưng của (2) là : 2 - 3 +2 = 0 (*) có 2 nghiệm là 1 = 1 , 2 = 2  

Nghiệm tồng quát của (2) là : 𝑋 =  𝐶ଵ + 𝐶ଶ (2)  (3) (0.5 đ) 
 

Xét 𝑋 − 3𝑋 + 2𝑋ିଵ = 2୬ (1′) 
Một nghiệm riêng của (1’) : 𝑓ଵ = 2୬ 𝑐ó dạng n . Pr(n) với  = 2 và đa thức bậc r = 0 theo n. 

Do  trùng với một nghiệm của phương trình đặc trưng  (*) nên (1’) có một nghiệm riêng dạng 
: 𝑋 = 𝑛 2୬ 𝐶 (4′) (0.5 đ) 
Thế (4’) vào (1’) ta được  : 
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(𝑛 + 1) 2୬ାଵ 𝐶 − 3𝑛 2 𝐶 + 2 (𝑛 − 1) 2୬ିଵ 𝐶 =  2୬ 

Cho n = 0 ta có : 2𝐶 − 2 . 2−1𝐶 = 1  𝐶 = 1 

Một nghiệm riêng của (1’) là : 𝑋 = 𝑛 2୬  (5′) (𝟎. 𝟓 đ) 
  

Xét 𝑋 − 3𝑋 + 2𝑋ିଵ = 2𝑛 (1′′) 
Một nghiệm riêng của (1’) : 𝑓ଶ = 2𝑛 𝑐ó dạng n . Pr(n) với  = 1 và đa thức bậc r = 1 theo n. 

Do  trùng với một nghiệm của phương trình đặc trưng  (*) nên (1’’) có một nghiệm riêng dạng 
: 𝑋 = 𝑛. (𝑎𝑛 + 𝑏) (4′′) (0.5 đ) 
Thế (4’’) vào (1’’) ta được  : (𝑛 + 1). (𝑎(𝑛 + 1) + 𝑏) − 3𝑛 (𝑎𝑛 + 𝑏) + 2(𝑛 − 1). (𝑎(𝑛 − 1) + 𝑏) = 2𝑛 
Cho n1 = -1 và n2 = 1  ta có :  ൜3(−𝑎 + 𝑏) − 4(−2𝑎 + 𝑏) =  −22(2𝑎 + 𝑏) − 3(𝑎 + 𝑏) =  2   ቄ5𝑎 − 𝑏 =  −2𝑎 − 𝑏 =  2   ቄ 𝑎 = −1 𝑏 = −3  
Một nghiệm riêng của (1’’) là : 𝑋 = −𝑛(𝑛 + 3)  (5′′) (𝟎. 𝟓 đ) 
 
Từ (3) , (5’) và (5’’) ta có nghiệm tổng quát của (1) là : 𝑋 =  𝐶ଵ +  𝐶ଶ 2୬ +  𝑛 2୬  − 𝑛(𝑛 + 3) (6)(𝟎. 𝟓 đ) 

Thay điều kiện 𝑋 = 3 , 𝑋ଵ = 4  ta có : ൜ 3 =  𝐶1 + 𝐶2 4 =  𝐶1 +  2 𝐶2 +  2 − 4  ൜ 3 =  𝐶1 + 𝐶26 =  𝐶1 +  2𝐶2  ൜𝐶1 = 0 𝐶2 = 3  
Thế vào (6) ta được nghiệm riêng cần tìm của (1) là : 𝑋 = 3 .  2୬ +  𝑛 2୬  − 𝑛(𝑛 + 3)  𝑋 =  (𝑛 + 3). (2୬ − 𝑛) (0.5đ) 
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2 Cho quan hệ 2 ngôi R trên Z được định nghĩa như sau :  
 x, y  Z, x R  y  3 | (4x - y)  (4x - y) chia hết cho 3  

a) Chứng minh R  là quan hệ tương đương. 
b) Phân hoạch Z thành các lớp tương đương. 

3 

a) +  x  Z, 3 | (4x - x)  x R  x  R   có tính phản xạ. (0.5 điểm) 
+ x, y  A, x R y  3 | (4x - y)  3 | (16x - 4y)  4 | (15x+x-4y)  
                                3 | (x- 4y)  3 | (4y - x)  y R x  
 R  có tính đối xứng. (0.75 điểm) 
+ x, y,z  A, xR y  3 | (4x - y)  
                        yR z  3 | (4y - z)  
                         3 | (4x -y +4y - z)  3| (4x +3y- z)  3| (4x - z)  xR z 
                         R  có tính bắc cầu. (0.75 điểm) 

 R  là quan hệ tương đương 

2 

b) Phân hoạch Z thành các lớp tương đương. 
 [x] R  = {y  Z : yR x} = {y  Z : 3 | (4y – x)} (0.25 điểm) 
[0] R  = {y  Z : yR 0} = {y  Z : 3 | (4y - 0) } = {y  Z : 3 |4y}= {y  Z : 3 | y }= 
        = { … , -6 , -3 , 0 , 3 , 6 , …} (0.25 điểm) 
[1] R  = {y  Z : yR 1} = {y  Z : 3 | (4y - 1) }= {y  Z : 3 | (y - 1) }=  
        = {… ,  -5 , -2 , 1 , 4 , 7 , … } (0.25 điểm) 
[2] R  = {y  Z : yR 2} = {y  Z : 3 | (4y - 2) }= {y  Z : 3 | ( y - 2) }  
        = {…,  -4 , -1 , 2 , 5 , 8, … }(0.25 điểm) 

1 

3 Cho hàm bool 4 biến : f(x, y, z, t) =  y zത ( x zത   xത t )  z t ̅  x yത t  
a) (0.5 điểm) Dùng biểu đồ Karnaugh bên cạnh để biểu diễn hàm bool trên. 
b) (2.5 điểm) Xác định các tế bào lớn và các công thức đa thức tối tiểu của hàm 

bool trên bằng biểu đồ Karnaugh. 
c) (0.5 điểm) Vẽ mạch logic của hàm f (tối thiểu) 

3.5 điểm 
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a)  f(x, y, z, t) =  y zത ( x zത   xത t )  z t ̅  x yത t  f(x, y, z, t) =  x y zത   xത y zത t  z t ̅  x yത t 
 

 

  𝑥𝑦ത 𝑥𝑦 �̅�𝑦  �̅�𝑦ത 𝑧𝑡̅ 1 1 1 1 𝑧𝑡 1    𝑧̅𝑡 1 1 1  𝑧̅𝑡̅  1   
 

0.5 điểm 

b) Các tế bào lớn 
1 1 1 1            1           1             

               1     1                   

     1 1     1 1        1           1        

                          1     1              𝑧  𝑡               𝑥𝑧 t            𝑦 𝑧 t             𝑥𝑦 z            𝑥𝑦 t              𝑥 𝑦 𝑡       𝑥 𝑦 𝑧 

2 điểm 

 Hai công thức đa thức tối tiểu : 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑧 𝑡̅  y 𝑧̅ 𝑡  ൜𝑥𝑦ത 𝑡  x y 𝑧̅ 𝑥𝑦ത 𝑡  x y 𝑡̅   
 

0.5 điểm 

c) 
 

Vẽ mạch logic của hàm f (tối thiểu) 0.5 điểm 

 TỔNG ĐIỂM 10 điểm 
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